
1 Tốc độ tăng trưởng (GRDP) % 11 - 12
Cục Thống kê chủ trì 

phối hợp các Sở 
ngành

  - Nông lâm nghiệp và thủy sản % 4 - 5
  - Công nghiệp - xây dựng % 19 - 20
Trong đó: + Công nghiệp % 17 - 18
                + Xây dựng % 23 - 24
  - Dịch vụ % 9 - 10
  - Thuế sản phẩm % 8 - 9

2 GRDP bình quân đầu người
Triệu 

đồng/người
 101 - 102

Cục Thống kê chủ trì 
phối hợp các Sở 

ngành

3 Cơ cấu kinh tế
Cục Thống kê chủ trì 

phối hợp các Sở 
ngành

  - Nông lâm nghiệp và thủy sản %   25 - 26 
  - Công nghiệp - xây dựng %   41 - 42 
  - Dịch vụ %   32 - 33 

4
Tỷ trọng đóng góp năng suất các nhân tố tổng 
hợp (TFP) vào GRDP

%  39 - 40 Sở KHCN

5 Tốc độ tăng năng suất lao động %  8 - 9 Sở LĐTB&XH
6 Tỷ trọng đóng góp của kinh tế biển vào GRDP % 42,0 Sở KHĐT
7 Tỷ trọng kinh tế số đóng góp vào GRDP % 12,0 Sở TTTT
8 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỷ đồng 4.000

- Thu nội địa Tỷ đồng 3.947 Cục Thuế
- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu Tỷ đồng 53 Chi cục Hải quan

9 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tỷ đồng 22.900 Sở KH&ĐT

10 Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giảm  %  1,5 - 2 Sở LĐTB&XH

- Riêng huyện Bác Ái giảm ít nhất % 4

Số xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới Xã  2 - 3 

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Xã  3 - 4 

12 Tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn Quốc gia %  64 - 65 Sở GD&ĐT

13 Đào tạo nghề Lao động 9.500 Sở LĐTB&XH
Tỷ lệ lao động qua đào tạo %  67 - 68 
Trong đó: Có bằng cấp, chứng chỉ % 31

15 Tỷ lệ xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế % 98,5 Sở Y tế
16 Tỷ lệ che phủ rừng % 48,14 Sở NN&PTNT
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11 Sở NN&PTNT

14 Sở LĐTB&XH

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính
Kế hoạch năm 

2024 HĐND tỉnh 
giao

Cơ quan chủ trì 
theo dõi, đánh giá



STT Chỉ tiêu Đơn vị tính
Kế hoạch năm 

2024 HĐND tỉnh 
giao

Cơ quan chủ trì 
theo dõi, đánh giá

Tỷ lệ số hộ dân nông thôn được cấp nước 
sạch hợp vệ sinh

% 99,7

Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng 
Quy chuẩn Bộ Y tế

% 100

18
Tỷ lệ các khu, cụm công nghiệp đang hoạt 
động có hệ thống xử lý nước thải tập trung 
đạt tiêu chuẩn 

% 100 Sở TN&MT

17
Sở NN&PTNT,  Sở 

Y tế
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